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Bài 35:  NHỮNG ĐIỀU KIỆN CHO HẠT NẢY MẦM
I. Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm:
Điều kiện bên ngoài: cần đủ…, …, … thích hợp
Điều kiện bên trong: hạt phải …, …, không bị …, …
II. Vận dụng những hiểu biết về điều kiện nảy mầm của hạt vào trong sản xuất:
Trước khi gieo hạt:
+…
+…
+…
Sau khi gieo hạt: 
+…
+…
Bài 11: SỰ HÚT NƯỚC VÀ MUỐI KHOÁNG CỦA RỄ
I/ Nhu cầu nước và muối khoáng của cây:
Tất cả các cây đều cần … và các loại … ( muối đạm, muối lân, muối kali)
Nhu cầu nước và muối khoáng là … đối với từng loại cây, các giai đoạn khác nhau trong suốt chu kỳ sống của cây.
II/ Sự hút nước và muối khoáng của rễ
Rễ cây hút nước và muối khoáng hòa tan chủ yếu nhờ…
Sơ đồ biểu diễn con đường hấp thụ và vận chuyển nước và muối khoáng hòa tan từ trong đất vào cây:
Nước và muối khoáng hòa tan ………. thân  lá. (Xem hình 11.2 trang 37 sgk)
III/ Những điều kiện bên ngoài ảnh hưởng đến sự hút nước và muối khoáng của cây:
Những điều kiện bên ngoài ảnh hưởng đến sự hút nước và muối khoáng của cây là: các loại……khác nhau, ………………………, …………………..
Cần cung cấp đủ … và … để cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt.
Bài 17: THỰC HÀNH VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG THÂN
HS tự làm thí nghiệm: lấy 2 ly đổ đầy nước: (hình 17.1 sgk trang 54)
· Ly 1 không pha màu (nước trong suốt)
· Ly 2 pha màu đỏ (chú ý sau khi pha màu phải lọc qua bông gòn để nước không bị cặn làm nghẽn mạch chuyển nước của cây)
Cắm vào mỗi ly 1 cành hoa màu trắng ( hoa màu trắng tự chọn: cúc, hồng, lan …)
(Chú ý cắt xéo ở gốc cành hoa trước khi cắm)
Để ngoài nắng 1 giờ. Quan sát sự thay đổi màu của cành hoa ở 2 ly.	
Kết quả: 
Cành hoa ở ly 1:  màu….
Cành hoa ở ly 2: màu ….
Cắt ngang thân của cành hoa ở ly 2 ta thấy mạch gỗ bị nhuộm màu đỏ. Nước và muối khoáng hòa tan được vận chuyển từ rễ lên thân lá nhờ mạch  ….
Thí nghiệm 2: HS xem hình 17.2 sgk trang 55 các chất hữu cơ trong cây được vận chuyển nhờ mạch …
Bài 24: THỰC HÀNH: PHẦN LỚN NƯỚC VÀO CÂY ĐI ĐÂU?
HS quan sát các thí nghiệm trong SGK trang 80:
[bookmark: _GoBack]Kết luận: 
Phần lớn nước do rễ hút vào được lá thải ra môi trường ngoài bằng hiện tượng …. qua các lỗ khí ở lá. 
Ý nghĩa của sự thoát hơi nước qua lá:
Giúp lá không bị……..dưới ánh nắng mặt trời.
Tạo ra sức hút giúp vận chuyển….từ rễ lên thân lá được dễ dàng.
· Cần phải ……………….. cho cây nhất là những ngày nắng nóng, khô hanh để cây không bị cháy nắng.
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